
 

 

BÀI TẬP TIẾNG ANH 

LỚP 4 GLOBAL 

SUCCESS (TẬP 1) 

 

Unit 1: My friends 

WORD PRONUNCIATION MEANING 

America (n) /əˈmerɪkə/ nước Hoa Kì  

Australia (n) /ɒˈstreɪliə/ nước Ô-xtơ-rây-li-a 

Britain (n) /ˈbrɪtn/ nước Anh 

Japan (n)  /dʒəˈpæn/ nước Nhật 

Malaysia (n) /məˈleɪziə/, /məˈleɪʒə/ nước Ma-lay-xi-a 

Singapore (n) /ˌsɪŋəˈpɔː(r)/ nước Xin-ga-po 

Thailand (n) /ˈtaɪlænd/ nước Thái Lan  

Viet Nam (n) /ˌviːetˈnɑːm/ nước Việt Nam  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Unit 2: Time and daily routines 

WORD PRONUNCIATION MEANING 

at (pre) /ət/, /æt/ ở 

fifteen (n) /fifˈtiːn/ số 15 

forty-five (n) /ˌfɔːti ˈfaɪv/  số 45 

o’clock (n) 
/əˈklɒk/  

giờ (dùng sau giờ chẵn,  
ví dụ: 8 giờ: eight o’clock) 

thirty (n) /ˈθɜːti/  số 30 

get up (v) /get ˈʌp/  thức dậy 

go (to bed) (v) /ˈgəʊ (tə ˈbed)/  đi (ngủ) 

go (to school) (v) /ˈgəʊ (tə ˈskuːl)/  đi (học) 

have (breakfast) (v) /hæv (ˈbrekfəst)/  dùng (bữa sáng) 

 

 

 

 

  


